Trường Đại học Kỹ thuật Y tế Hải Dương

Phòng Đào tạo




KẾ HOẠCH HỌC- THI HỌC PHẦN TÍN CHỈ BỔ SUNG
DÀNH CHO SINH VIÊN ĐẠI HỌC NĂM 4- HỌC KÌ 2 NĂM HỌC 2015- 2016
1. Đại học điều dưỡng 5A
	Tên HP
	Số TC
	Số tiết 
	Ngày
	Thời gian
	Giảng đường

	Chăm sóc người bệnh phức tạp – NUR 4312
	1 LT
	15
	Thứ 2,3,4,5,

ngày 13, 14, 15, 16/6
	13h30-17h30
	Thứ 2, 4, 5 – GĐ 13 KTX
Thứ 3- GĐ 14 KTX

	LS chăm sóc người bệnh phức tạp – NỦR 4311
	2 LS
	60
	13/6 – 30/6/ 2016
	7-11h
	BV


Thời gian thi: Chăm sóc người bệnh phức tạp  5/7/2015
2. Đại học Nha 2
	Tên HP
	Số TC
	Số tiết 
	Ngày
	Thời gian
	GĐ

	Nha khoa thực hành (DEL 3305)
	2LT
	30
	Thứ 2, 3 ngày 13,14,20,21/6/ 2016
	15h30-17h30
	T2 – 6KTX
T3 – 8KTX

	
	
	
	Thứ 4 ngày15,22 /6/2016
	7-11h
	204

	
	
	
	Ngày 27,28,29/6/2016
	7-11h
	11- KTX

	
	1 TH
	30
	Thứ 6, ngày 17, 24/6/ 2016
	13h30-17h30
	PTH

	
	
	
	Ngày 27,28,29/6/2016
	13h30-17h30
	PTH


Thời gian thi: 
TH: 01/7/2016

LT:05/7/2015

3. Đại học Gây mê 2
	Tên HP
	Số TC
	Số tiết 
	Ngày
	Thời gian
	GĐ

	GMHS trong (MỔ) Cấp cứu – NAE 4307
	1 LT
	15
	Thứ 3, thứ 4

21, 22/6/2016
	7h-17h30
	12-KTX
(chiều thứ 3 – gđ 6 KTX)

	
	2 TH
	60
	13/6-8/7/2016
	7h-17h30
	P TH


 Thời gian thi LT: 05/7/2015
4. Đại học sản 1

	Tên HP
	Số TC
	Số tiết 
	Ngày
	Thời gian
	GĐ

	Sàng lọc trước sinh – sơ sinh và

chăm sóc trẻ sơ sinh có dị tật bẩm sinh - NMW 3307
	3


	45
	Thứ 2, ngày 13, 20, 27/6/2016
	7-11h
	403

	
	
	
	Thứ 3, ngày 14,21,28/ 6/2016
	13h30-15h30
	210

	
	
	
	Thứ 5, ngày 16, 23,30/6/2016
	7-11h
	11 -KTX


Thời gian thi LT: 8/7/2015

5. Đại học xét nghiệm 5A+ 5B
	Tên HP
	Số TC
	Số tiết 
	Ngày
	Thời gian
	GĐ

	Quản lý chất lượng xét nghiệm –MLT 4206
	2 LT
	30
	Thứ 5,7-16,18/6
Thứ 3 – 21/7

Thứ 4,6,7- 29/6,;24,25/6
Thứ 3,4 – 5,6/7
	7 – 17h30
	14- KTX

	
	
	
	
	
	

	
	1 TH
	30
	13/6 -10/7
	7 – 17h30
	P TH


Thời gian thi LT:  ngày 8/7 
6. Đại học Vật lý 5
	Tên HP
	Số TC
	Số tiết 
	Ngày
	Thời gian
	GĐ

	Vận động trị liệu 2
	1 LT
	15
	T2-13/6/2016
	13h30-17h30
	P14 -KTX

	
	
	
	T5- 16/6/2016
	7-11h
	P12 -KTX

	
	
	
	T5 -23/6/2016
	7-17h30
	P12 -KTX

	
	2 TH
	60
	13/6-2/7/2016
	
	P TH

	
	
	
	
	
	


Thời gian thi: 
TH: 4/7/2015

LT: 8/7/2015
7. Đại học Hình ảnh 5
	Tên HP
	Số TC
	Số tiết 
	Ngày
	Thời gian
	GĐ

	LS X Quang, CLVT, CHT có dùng thuốc cản quang- RAD 4308
	3 LS
	90
	13/6-1/7/2016
	7h-17h30
	BV
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